
 

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 

(Tháng 06/2019)  

 

 

 

I. Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ 

STT  Nội dung  Số lượng  Tỷ lệ xử lý hồ sơ (%)  Ghi chú  

1  Tổng số hồ sơ nhận trong tháng  23 100%   

2  Tổng số hồ sơ trả trước hạn trong tháng  13 100% 

10 Hồ sơ chưa đến hạn,  đang 

trong quá trình  

giải quyết 

3  Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng  0 0   

UBND TỈNH AN GIANG 
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II. Thống kê tất cả hồ sơ đã nhận  

STT Tên hồ sơ/Doanh nghiệp 
Họ và tên người 

nộp hồ sơ 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thủ tục/Lĩnh 

vực giải quyết 

Quy định thời gian xử lý 

hồ sơ 
Kết quả giải quyết 

Ghi 

chú Ngày nhận 

hồ sơ 

Ngày trả kết 

quả 

Ngày trả kết 

quả 

 

Số 

ngày 

trễ 

hạn 

Bộ phận 

xử lý 

1 

Thủ tục báo cáo nhu 

cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài (BAN 

QUẢN LÝ KHU DI 

TÍCH VÀ DU LỊCH 

NÚI SAM) 

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

DUNG 

Vĩnh Đông, 

Phường Núi 

Sam, Thành 

phố Châu Đốc, 

An Giang, 

0974308234 

Việc làm 05/06/2019 26/06/2019 17/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

2 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp đối với 

trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung 

cấp, doanh nghiệp 

(CTY TNHH ĐÀO 

TẠO NGHỀ CHUYÊN 

NGHIỆP KIM CHÂU) 

NGUYỄN QUỐC 

TUẤN 

14C Lý Thái 

Tổ, Phường 

Mỹ Long, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang 

GD-NN 05/06/2019 19/06/2019 10/06/2019  
Dạy 

nghề 
 

3 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(Công ty TNHH Dịch 

Vụ Y Tế Kiến Quốc) 

LÊ NGỌC THÙY 

Số 1500, 

Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Mỹ Phước, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang 

Việc làm 10/06/2019 19/06/2019 14/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 



 

4 

Thủ tục báo cáo nhu 

cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài (Công 

ty CP Đầu Tư Tài 

Chính & Truyền Thông 

Quốc Tế MIF) 

TRẦN KIM HƯƠNG 

Số 326, Hùng 

Vương, 

Phường Mỹ 

Long, Thành 

phố Long 

Xuyên, An 

Giang, 

0336112123 

Việc làm 10/06/2019 01/07/2019 19/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

5 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của doanh 

nghiệp (Công ty Cổ 

phần ATC Furniture) 

NGUYỄN MINH 

DŨNG 

Ấp Mỹ Lợi, Xã 

Mỹ An, Huyện 

Chợ Mới, An 

Giang 

LĐ-TL 11/06/2019 20/06/2019 18/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

6 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (Công ty 

Cổ phần ATC 

Furniture) 

NGUYỄN MINH 

DŨNG 

Ấp Mỹ Lợi, Xã 

Mỹ An, Huyện 

Chợ Mới, An 

Giang 

LĐ-TL 11/06/2019 02/07/2019 27/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

7 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của doanh 

nghiệp (Công ty TNHH 

Long Seafood-Chi 

nhánh An Giang) 

ĐOÀN NGỌC THIỆN 

Số 478, QL 91, 

Thị trấn An 

Châu, Huyện 

Châu Thành, 

An Giang, 

0913971632 

LĐ-TL 11/06/2019 20/06/2019 18/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

8 

Thủ tục đăng ký nội 

quy lao động của doanh 

nghiệp (Công ty Cổ 

phần Bê tông ly tâm An 

Giang) 

LÊ THỊ YẾN 

Quốc lộ 91, An 

Thới, Phường 

Mỹ Thới, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang 

LĐ-TL 11/06/2019 20/06/2019 18/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 



 

9 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (Công ty 

Cổ phần Bê tông ly tâm 

An Giang) 

LÊ THỊ YẾN 

Quốc lộ 91, An 

Thới, Phường 

Mỹ Thới, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang 

LĐ-TL 11/06/2019 02/07/2019 27/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

10 

Thủ tục khai báo đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động (Công 

ty TNHH Angimex-

Kitoku) 

PHAN THỊ NGỌC 

LIỄU 

Quốc lộ 91, 

Thạnh An, 

Phường Mỹ 

Thới, Thành 

phố Long 

Xuyên, An 

Giang, 

0947881949 

ATVSLĐ 13/06/2019 19/06/2019 17/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

11 

Thủ tục khai báo đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động (Cty 

CP phát triển Du lịch 

An Giang) 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

911 Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Bình Khánh, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang, 

0387565773 

ATVSLĐ 14/06/2019 20/06/2019 19/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

12 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (Cty CP 

phát triển Du lịch An 

Giang) 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO 

911 Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Bình Khánh, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang, 

0387565773 

LĐ-TL 14/06/2019 05/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 



 

13 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp (CTY 

TNHH TM SÀI GÒN) 

NGUYỄN THỊ TRÚC 

LINH 

12 Nguyễn 

Huệ, Phường 

Mỹ Long, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang, 

0834152132 

LĐ-TL 19/06/2019 10/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

14 

Thủ tục gửi thỏa ước 

lao động tập thể cấp 

doanh nghiệp 

TRẦN LINH TÚ 

17i1 Lý Thái 

Tổ, Phường 

Đông Xuyên, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang, 

0989281232 

LĐ-TL 19/06/2019 10/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

15 

Thủ tục xác nhận người 

lao động nước ngoài 

không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động 

(BAN QUẢN LÝ KHU 

DI TÍCH VÀ DU LỊCH 

NÚI SAM) 

NGUYỄN PHÚ QUỚI 

đường số 4, 

khóm Vĩnh 

Đông, Phường 

Núi Sam, 

Thành phố 

Châu Đốc, An 

Giang, 

0988876251 

Việc làm 21/06/2019 26/06/2019 25/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

16 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam (CTY 

TNHH ĐT&PT EPICA) 

BÙI THỊ NGỌC 

PHƯƠNG 

92A Hàm 

Nghị, Phường 

Bình Khánh, 

Thành phố 

Long Xuyên, 

An Giang, 

0982141014 

Việc làm 21/06/2019 02/07/2019 27/06/2019  

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 



 

17 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

(Công ty Power China 

Zhong Nan Engineering 

Coparation Limited 

Trung Quốc) 

TRẦN XUÂN PHÚC 

226, Đường 

Trà Sư, Thị 

trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh 

Biên, An 

Giang 

Việc làm 24/06/2019 03/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

18 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

TRẦN XUÂN PHÚC 

226, Đường 

Trà Sư, Thị 

trấn Nhà 

Bàng, Huyện 

Tịnh Biên, 

An Giang 

Việc làm 24/06/2019 03/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

19 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

TRẦN XUÂN PHÚC 

226, Đường 

Trà Sư, Thị 

trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh 

Biên, An 

Giang 

Việc làm 24/06/2019 03/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

20 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động ho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

TRẦN XUÂN PHÚC 

226, Đường 

Trà Sư, Thị 

trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh 

Biên, An 

Giang 

Việc làm 24/06/2019 03/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 



 

21 

Thủ tục Cấp giấy phép 

lao động cho người lao 

động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

TRẦN XUÂN PHÚC 

226, Đường 

Trà Sư, Thị 

trấn Nhà Bàng, 

Huyện Tịnh 

Biên, An 

Giang 

Việc làm 24/06/2019 03/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

22 

Thủ tục khai báo đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động (CTY 

CP XNK THỦY SẢN 

CỬU LONG - AN 

GIANG) 

TRẦN THỊ THU 

THỦY 

Phường Bình 

Khánh, Thành 

phố Long 

Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0939478839 

ATVSLĐ 28/06/2019 04/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

23 

Thủ tục khai báo đưa 

vào sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động (CTY 

TNHH XNK THỦY 

SẢN ĐÔNG Á) 

TRẦN THỊ THU 

THỦY 

Phường Bình 

Khánh, Thành 

phố Long 

Xuyên, Tỉnh 

An Giang, 

0939478839 

ATVSLĐ 28/06/2019 04/07/2019   

LĐVL

-

ATLĐ

-

BHXH 

 

 

Người lập biểu 

 

 

 

Võ Minh Triệu 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Bùi Công Bằng 
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